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URS Australia Pty Ltd (URS) soạn thảo báo cáo này cho việc sử dụng của Cơ quan phát triển quốc tế Úc (AusAID) theo phạm vi 
công việc và phục vụ cho mục đích được ghi trong Hợp đồng giữa URS và AusAID về Chương trình Phát triển nông thôn Quảng 
Ngãi (RUDEP) – Giai đoạn 2. 
Báo cáo này cần phải được đọc đầy đủ. Người viết không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự vận dụng từng phần nào trong báo cáo 
này vào một bối cảnh khác biệt nào đó hoặc phục vụ cho một mục đích nào khác hoặc dùng bởi những bên thứ ba.  
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Tổng hợp chung 
Các khóa tập huấn thú y về trâu/bò, heo, gà và tài liệu kỹ thuật đã được xây dựng cho các 
nông hộ bởi RUDEP và CCTY Quảng Ngãi. Theo thống nhất thì mỗi quỹ TK&TD sẽ có 
ít nhất một khóa tập huấn (nội dung bao hàm cho duy nhất một loại vật nuôi) và hoạt động 
tập huấn được tiến hành cho 44 quỹ hiện đang hoạt động tại các xã thuộc Chu kỳ 1 và 2 
của RUDEP vào nửa cuối năm 2004. Các đánh giá năng lực trước và sau tập huấn đã 
được thiết kế và sử dụng để đo lường năng lực về thú y trước khi tập huấn và năng lực thu 
được sau tập huấn. Các kết quả đánh giá năng lực cho thấy:  

• 479 thành viên các quỹ TK&TD (gồm 202 nam và 277 nữ) tham gia đánh giá năng 
lực đầu khóa và kết quả là: 117 nông hộ ở mức kém (chiếm 42%); 231 nông hộ: 
yếu (chiếm 48%); và 45 nông hộ: khá (chiếm 9%). Không có hộ nào ở mức tốt. 
Một điều quan trọng là không có sự khác biệt nào đối với mức năng lực về thú y 
giữa nam và nữ trước tập huấn.    

• 1,063 thành viên các quỹ TK&TD (391 nam và 672 nữ) tham gia đánh giá năng 
lực cuối khóa và kết quả như sau: 5 nông hộ ở mức kém (< 1%); 455 nông hộ: yếu 
(43%); 506 nông hộ: khá (48%); và 97 nông hộ (9%): tốt. Không thấy có sự khác 
biệt nào về mức năng lực hay kiến thức thu được sau tập huấn giữa nam và nữ.    

• Kết quả thu được của hoạt động tập huấn thú y là trình độ năng lực ấn tượng mà 
nông hộ thu nhận được. Nhìn chung, thành viên của các quỹ đã có bước tiến về 
mức năng lực (chẳng hạn, bước tiến từ mức năng lực ‘yếu’ lên ‘khá’, hoặc từ 
‘kém’ lên ‘yếu’). Mặc dù đã thu được những thành tựu như vậy nhưng 500 nông 
hộ vẫn còn ở mức năng lực ‘yếu’ hoặc ‘kém’. Các phân tích thêm về kết quả đánh 
giá năng lực sau tập huấn cần được tiến hành để xác định các vấn đề hoặc những 
khó khăn về học tập cụ thể và kết hợp các đề xuất nhằm giải quyết những khó 
khăn như vậy đối với các khóa tập huấn thú y trong tương lai.   

• Các đánh giá đầu khóa chứng tỏ rằng năng lực về thú y của nông hộ ở các xã miền 
núi (Sơn Hải và Nghĩa Thọ) thấp hơn so với các xã đồng bằng. Tương tự như vậy, 
các đánh giá sau tập huấn cũng thể hiện rằng sau khi được tập huấn thì  năng lực 
của nông hộ ở xã miền núi thấp hơn so với nông hộ thuộc các xã đồng bằng. Mù 
chữ và không quen với ngôn ngữ của người Kinh và các thuật ngữ kỹ thuật là yếu 
tố ảnh hưởng đến khả năng hiểu nội dung tập huấn của các hộ dân tộc thiểu số. 
Các hoạt động tập huấn về thú y trong tương lai cần phải lưu ý đến vấn đề này, 
thiết kế và tiến hành các khóa tập huấn sao cho phù hợp hơn cho các hộ nghèo dân 
tộc thiểu số.   

Hội thảo tổng kết cần trình bày các kết quả này và xác định các vấn đề về thú y cụ thể mà 
các thành viên quỹ vẫn còn đối mặt. Việc này đòi hỏi phải nhìn lại các kết quả đánh giá 
cuối khóa một cách chi tiết hơn. Cần phải xem lại đề cương, nội dung, sổ tay về thú y cho 
nông hộ và thời lượng tập huấn. Hội thảo cũng nên thảo luận về các hoạt động hỗ trợ 
thêm mà có thể kết hợp vào các khóa tập huấn thú y trong tương lai. Các đánh giá thêm về 
năng lực sau tập huấn cũng nên được tiến hành để xác định mức độ ghi nhớ kiến thức và 
áp dụng các kỹ thuật tập huấn.    
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1 Giới thiệu 
Các quỹ Tiết kiệm và Tín dụng địa phương (Quỹ TK&TD) là một yếu tố quan trọng trong 
cấu phần tạo thu nhập của RUDEP. Quỹ TK&TD cung cấp nguồn vốn vay địa phương mà 
không cần có thế chấp khi vay cho các hộ nghèo tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập. 
Một điều quan trọng, quỹ cũng cung cấp con đường cho các hộ đóng tiết kiệm để tích lũy 
và dành sẵn để trang trải các khoản chi khẩn cấp và các khoản chi khác của gia đình. Hiện 
tại, RUDEP có 44 quỹ TK&TD tại 6 xã thuộc chu kỳ 1 và 21 hoạt động với hơn 60% 
thành viên là phụ nữ.   
 
Việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên tục đối với các hoạt động tạo thu nhập là một hoạt động 
cần thiết để duy trì sự hoạt động của các quỹ và đảm bảo rằng nông hộ vay vốn với rủi ro 
thấp nhất trong khi tạo ra được các mức thu nhập cao hơn. Qua theo dõi việc giải ngân 
vốn vay cho thấy: khoảng 90% vốn vay được sử dụng cho các mục đích chăn nuôi (chủ 
yếu là bò và heo). RUDEP đã và đang hỗ trợ các quỹ này với các mô hình trình diễn, tập 
huấn về chăn nuôi, các chuyến tham quan học hỏi và các kỹ thuật chăn nuôi cải tiến được 
giới thiệu.   
 
Với tỉ lệ cao vốn vay được giải ngân cho các mục đích chăn nuôi như vậy, việc cung cấp 
tập huấn thú y được xem là một hoạt động tập huấn quan trọng góp phần hỗ trợ làm giảm 
rủi ro liên quan đến sản xuất chăn nuôi, đặc biệt là các bệnh trên vật nuôi. Vì vậy, RUDEP 
và Chi cục thú y (CCTY) Quảng Ngãi đã phối hợp xây dựng các khóa tập huấn cho các hộ 
nghèo ở nông thôn. Ba khóa tập huấn và tài liệu kỹ thuật như vậy (‘Các sổ tay về thú y 
cho nông hộ’) đã được xây dựng với sự hỗ trợ từ Chuyên gia tập huấn về thú y của 
RUDEP (Ông Tạ Ngọc Sính), nội dung về:  

• Trâu và Bò; 
• Heo; và 
• Gà. 

 
Một khóa Tập huấn tập huấn viên đã được tổ chức cho cán bộ CCTY tỉnh và Trạm thú y 
huyện để giới thiệu các đề cương tập huấn đối với các loại vật nuôi trâu/bò, heo, gà. Khóa 
tập huấn đã đặt trọng tâm nhiều vào việc gia tăng kỹ năng tập huấn cho cán bộ CCTY tỉnh 
và Trạm thú y huyện thông qua áp dụng và thực hành các phương pháp tiếp cận tập huấn 
có sự tham gia. Các quỹ TK&TD được lựa chọn loại vật nuôi mà họ muốn được tập huấn; 
hoặc là trâu/bò, hoặc heo, hoặc gà và chỉ được phép lựa chọn một loại vật nuôi duy nhất.  
 
Để đo lường tính hiệu quả của việc tập huấn và các mức năng lực về thú y của các thành 
viên quỹ, các mẫu đánh giá năng lực trước và sau tập huấn đã được xây dựng. Theo dự 
kiến, các kết quả đánh giá đầu khóa và cuối khóa tập huấn sẽ hỗ trợ cải thiện các hoạt 
động tập huấn về thú y trong tương lai. Báo cáo này nêu bật lên phân  tích các kết quả về 
năng lực đầu khóa và cuối khóa, các vấn đề xác định được và đưa ra các đề xuất về các 
hoạt động về thú y trong tương lai.   

                                                 
1 Các xã Chu kỳ 1: xã Đức Phong (huyện Mộ Đức); xã Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh); và xã Sơn Hải (huyện 
Sơn Hà). Các xã Chu kỳ 2: xã Hành Phước (huyện Nghĩa Hành); xã Phổ Châu (huyện Đức Phổ); và xã 
Nghĩa Thọ (huyện Tư Nghĩa). 
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2 Thực hiện tập huấn về thú y cho các quỹ 
TK&TD 

2.1 Đề cương và nội dung khóa tập huấn 
Các khóa tập huấn về thú y cho nông hộ được hỗ trợ với hai hoạt động chính liên quan 
đến cán bộ CCTY tỉnh và Trạm thú y huyện: chuẩn bị nội dung, tài liệu và phương pháp 
tập huấn; soạn thảo tài liệu kỹ thuật (‘Các sổ tay về thú y cho nông hộ’). RUDEP và 
CCTY nhất trí rằng trọng tâm tập huấn sẽ là phòng ngừa hơn là điều trị bệnh. Theo cách 
tiếp cận này, trọng tâm tập huấn là các nguyên tắc về thú y cơ bản, về chăn nuôi, hiểu và 
nhận biết các bệnh thông thường và sử dụng vắc xin để phòng ngừa dịch bệnh.    
 
Các cuộc họp giới thiệu đã được tổ chức cho từng quỹ TK&TD để giải thích về đề cương 
tập huấn và các thành viên lựa chọn loại vật nuôi mà họ muốn được tập huấn. Khóa tập 
huấn bao gồm 5 buổi và được thực hiện trong vài tuần. Hoạt động tập huấn được thực 
hiện bởi một cán bộ CCTY tỉnh và một cán bộ Trạm thú y huyện. Ngày giờ tập huấn được 
quyết định giữa cán bộ tập huấn và thành viên của quỹ.    

2.2 Địa điểm các quỹ và loại vật nuôi tập huấn 
Bảng 1 cho biết địa điểm của các quỹ TK&TD (trên xã), tổng hợp yêu cầu và các khóa tập 
huấn thú y. Heo là loại vật nuôi được ưa chuộng với số lượng 28 quỹ yêu cầu tập huấn. 
Tổng số 16 quỹ từ 3 xã (Sơn Hải, Tịnh Thọ và Đức Phong) đã yêu cầu được tập huấn về 
trâu/bò. Hai quỹ ở xã Nghĩa Thọ yêu cầu tập huấn về heo và gà.    
 

Bảng 1: Địa điểm các quỹ và loại vật nuôi yêu cầu tập huấn  

Loại vật nuôi 
Xã 

Trâu/Bò Heo Gà Tổng cộng 
Sơn Hải 6 quỹ - - 6 quỹ 
Hành Phước - 9 quỹ - 9 quỹ 
Phổ Châu - 7 quỹ - 7 quỹ 
Tịnh Thọ 5 quỹ 5 quỹ - 10 quỹ 
Đức Phong 5 quỹ 5 quỹ - 10 quỹ 
Nghĩa Thọ2 - 2 quỹ 2 quỹ 2 quỹ 
 16 quỹ 28 quỹ 2 quỹ 44 quỹ 

  

2.3 Mức độ tham gia vào các khóa tập huấn về thú y cho nông 
hộ 

Mức độ tham gia của nông hộ vào các sự kiện tập huấn nhìn chung là cao và cao hơn 
84%. Tổng số 6,113 hộ tham gia 274 buổi tập huấn (chiếm 90%). Tỉ lệ nông hộ tham gia 
vào các sự kiện tập huấn được trình bày tại Bảng 2.  

                                                 
2 Hai quỹ đã hoạt động tại xã Nghĩa Thọ vào năm 2004. Mỗi quỹ được thống nhất có 2 khóa tập huấn bởi vì 
hiện xã không có thú y viên và các hộ gia đình đối mặt với rất nhiều khó khăn về thú y.   
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Bảng 2: Các khóa tập huấn và mức độ tham gia tập huấn thú y của các quỹ  

Xã  
Số 

lượng 
quỹ 

Số lượng 
các sự 

kiện tập 
huấn3 

Số lượng 
thành viên  

Lượt người 
tham dự 

theo giả định 
(Tổng cộng)4 

Lượt người 
tham dự 
thực tế 

(Tổng cộng) 

Lượt người 
tham dự 
thực tế  

(%) 

Sơn Hải  6 36 114 684 624 91% 
Hành 
Phước 9 54 217 1,302 1,106 85% 

Phổ Châu 7 42 185 1,110 930 84% 
Tịnh Thọ 10 60 244 1,464 1,384 92% 
Đức Phong 10 60 274 1,644 1,544 94% 
Nghĩa Thọ 2 225 55 605 561 93% 

Tổng cộng 44 quỹ 274 buổi 
tập huấn 

1,089 
thành viên 6,809 hộ 6,113 hộ 

90%  
tham dự 

 
Một yếu tố có khả năng góp phần vào mức độ tham dự cao của nông hộ là việc phác thảo 
và thống nhất một lịch trình tập huấn được thực hiện bởi chính các thành viên quỹ và cán 
bộ tập huấn. Việc làm này làm giảm sự cần thiết phải mời nông hộ tham gia và đưa đến 
kết quả là mức độ tham gia cao hơn. Cách tiếp cận như vậy đối với việc phác thảo lịch 
trình và thời gian tập huấn được hy vọng là sẽ được các đơn vị khác có liên quan đến các 
hoạt động tập huấn và khuyến nông cho các nông hộ tại các xã thuộc RUDEP ứng dụng.    

                                                 
3 Bao gồm 1 cuộc họp giới thiệu và 5 buổi tập huấn cho mỗi quỹ. 
4 Giả định 100% hộ tham gia tất cả các buổi tập huấn. 
5 Bao gồm 1 cuộc họp giới thiệu và 10 buổi tập huấn (2 loại vật nuôi) cho mỗi quỹ. 



Chương trình Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi (RUDEP) – Giai đoạn 2 
Báo cáo đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa: Tập huấn về thú y cho các Quỹ TK&TD 4 

 

3 Các đánh giá năng lực đầu và cuối khóa 
Việc đo lường các mức năng lực trước và sau khóa tập huấn cho phép RUDEP và cán bộ 
tập huấn của CCTY/Trạm thú y huyện xác định sự hiểu biết (năng lực) thu được – là kết 
quả của các sự kiện tập huấn. Đánh giá đầu khóa được thực hiện trước khi tiến hành bất 
kỳ khóa tập huấn nào của RUDEP để kiểm tra mức năng lực trước khi tập huấn. Năng lực 
được quyết định bởi việc xác định mức độ kỹ năng và kiến thức được xem là cần thiết để 
học viên có đủ năng lực. Đánh giá năng lực đầu khóa xác định các lỗ hổng về kiến thức và 
xác định các nhu cầu tập huấn. Sau đó, tập huấn được thực hiện hướng đến các nhu cầu 
tập huấn này. Đánh giá cuối khóa được tiến hành sau khi hoàn tất khóa tập huấn để kiểm 
tra năng lực sau tập huấn và năng lực thu được – là kết quả tập huấn.   

3.1 Các mẫu đánh giá đầu khóa và cuối khóa tập huấn 
Hai mẫu đánh giá đầu khóa và hai mẫu đánh giá cuối khóa khác nhau được thiết kế như 
sau:  

• Mỗi mẫu có 10 câu hỏi lựa chọn đáp án đúng, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời 
(A, B, C hoặc D) và chỉ có duy nhất một phương án là đúng; 

• Thảo luận hoặc trao đổi giữa các học viên trong khoảng thời gian kiểm tra đánh 
giá không được khuyến khích và không được phép;  

• Các thành viên tham gia không hiểu được câu hỏi hoặc kỹ năng đọc viết hạn chế 
được cán bộ tập huấn CCTY hỗ trợ đọc và hỗ trợ hoàn thành bài kiểm tra; và  

• Giới hạn thời gian tối đa 15 phút được áp dụng để các nông hộ hoàn thành các bài 
kiểm tra đánh giá đầu khóa và cuối khóa.   

Tên và giới tính của từng học viên được ghi vào bài kiểm tra. Các bài kiểm tra đã hoàn 
thành được cán bộ tập huấn CCTY thu lại để ghi chép và phân tích. Bài kiểm tra đánh giá 
năng lực đầu khóa được tiến hành hoặc là trong Cuộc họp giới thiệu hoặc là trong buổi tập 
huấn đầu tiên. Bài kiểm tra đánh giá cuối khóa được thực hiện sau khi hoàn tất buổi tập 
huấn cuối cùng.    

3.2 Các mức năng lực  
Kết quả đánh giá đầu khóa và cuối khóa được phân tích theo 4 cấp độ được áp dụng điển 
hình bởi RUDEP (Bảng 3).   
 

Bảng 3: Đánh giá được sử dụng để đo lường các mức năng lực  

Mức năng lực Kết quả (%) Kết quả (điểm) 
Kém 0 – 33% 0 - 3 điểm 
Yếu 34 – 66% 4 – 6 điểm 
Khá 67 – 95% 7 – 9 điểm 
Tốt > 95% 10 điểm 
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4 Kết quả đánh giá năng lực đầu khóa và cuối 
khóa tập huấn  

Tổng cộng có 479 học viên (thành viên các quỹ TK&TD) tham gia đánh giá đầu khóa  
(202 nam và 277 nữ); và 1,063 học viên (thành viên các quỹ TK&TD) tham gia đánh giá 
cuối khóa (391 nam và 672 nữ). Số lượng học viên được đánh giá đầu khóa thấp hơn cuối 
khóa là do trong một số trường hợp các Cuộc họp giới thiệu và hoạt động tập huấn đã bắt 
đầu trước khi các mẫu đánh giá đầu khóa và cuối khóa được chuẩn bị sẵn. Hầu hết tất cả 
các học viên đã hoàn tất các bài đánh giá năng lực cuối khóa. Kết quả đánh giá năng lực 
đầu khóa và cuối khóa được trình bày trong Bảng 4 và Hình 1. 

 

Bảng 4: Kết quả đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa; Tất cả các xã 
Kết quả đánh giá đầu khóa và cuối khóa 

 Mức năng lực Đánh giá đầu khóa Đánh giá cuối khóa 

Mức năng lực Nam Nữ 
Tổng 
cộng Nam Nữ 

Tổng 
cộng 

Kém (0 - 33%) 86 117 203 2 3 5 
Yếu (34 – 66%) 94 137 231 163 292 455 
Khá (67 – 95%) 22 23 45 197 309 506 
Tốt (100%) 0 0 0 29 68 97 
 Tổng cộng (Số lượng học viên) 202 277 479 391 672 1063 

 Mức năng lực Đánh giá đầu khóa Đánh giá cuối khóa 

Mức năng lực Nam Nữ 
Tổng 
cộng Nam Nữ 

Tổng 
cộng 

Kém (0 - 33%) 43% 42% 42% 1% 0% 0% 
Yếu (34 – 66%) 47% 49% 48% 42% 43% 43% 
Khá (67 – 95%) 11% 8% 9% 50% 46% 48% 
Tốt (100%) 0% 0% 0% 7% 10% 9% 

 

Hình 1: Đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa; Tất cả các xã 

 T?t c? các xã; Đánh giá năng l?c đ?u khóa và cu?i khóa; Nam và N?   
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 T?t c? các xã; Đánh giá năng l?c đ?u khóa và cu?i khóa (%); Nam và N? 
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4.1 Kết quả đánh giá đầu khóa 
Đánh giá đầu khóa chứng tỏ sự hiểu biết nghèo nàn về thú y căn bản, về nhận biết dấu 
hiệu bệnh ở vật nuôi và tiêm phòng để phòng ngừa dịch bệnh của các thành viên quỹ 
TK&TD. Trong số 479 nông hộ hoàn thành đánh giá năng lực đầu khóa thì:  

• 203 nông hộ (42 %) được xem là ở mức năng lực kém (số câu trả lời đúng từ 0 – 
33%; 0 – 3 điểm); 
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• 231 nông hộ (48%) được xem là ở mức năng lực yếu (số câu trả lời đúng từ 34 – 
66%; 4 – 6 điểm); và 

• Chỉ có 45 nông hộ (9%) được xem là ở mức năng lực khá (số câu trả lời đúng từ 
67 – 95%; 7 – 9 điểm).  

Trong số 277 phụ nữ tham gia đánh giá đầu khóa thì 117 (42%): kém, 137 (49%): yếu, và 
23 (8%): khá.  Qua đánh giá đầu khóa thấy rằng sự khác nhau về kiến thức thú y của nam 
là rất nhỏ; 86 (43%): kém, 94 (47%): yếu và 22 (11%): khá. Trước khi được tập huấn thì 
không có học viên nam hoặc nữ nào ở mức năng lực tốt. So sánh này nêu bật lên sự khác 
nhau nhỏ về kiến thức thú y giữa nam và nữ tại các xã thuộc RUDEP.  
 
Đánh giá sau tập huấn nhận thấy những sự khác nhau giữa các xã. Ở một số xã, mức năng 
lực thu được tương đối cao (vd. Xã Phổ Châu có hơn 87% hộ ở mức khá hoặc tốt sau khi 
được tập huấn). Tại các xã khác, mức năng lực thu được thấp một cách kinh ngạc (vd. Xã 
Tịnh Thọ có 72% nông hộ vẫn còn ở mức yếu sau khóa tập huấn). Các sự khác nhau về 
mức năng lực thu được này có lẽ được giải thích bởi 2 nhân tố quan trọng sau: tập huấn 
viên và phương pháp tiếp cận/thực hiện tập huấn giữa các cán bộ CCTY và Trạm thú y 
huyện tại các xã khác nhau có thể là khác nhau; và mức tham gia của các nông hộ vào tất 
cả các buổi và các khóa tập huấn (sự tham gia không thường xuyên sẽ làm giảm mức năng 
lực cuối khóa của học viên). Thảo luận thêm về những nguyên nhân dẫn đến các sự khác 
nhau này sẽ được tiến hành với những nguyên nhân cụ thể đối với các sự khác nhau đã 
được đề cập và nêu bật.    

4.2 Kết quả đánh giá cuối khóa 
Đánh giá cuối khóa đã chứng tỏ có sự gia tăng ấn tượng về kiến thức và các mức năng 
lực. Trong số 1,063 nông hộ đã hoàn tất đánh giá năng lực sau tập huấn thì:  

• Chỉ có 5 nông hộ (< 1%) được xem là ở mức kém; 
•  455 nông hộ (43%) vẫn ở mức yếu;  
• 506 nông hộ (48%) được xem là khá; và  
• 97 nông hộ (9%) được xem là tốt.  

Điều này chứng tỏ có sự gia tăng ấn tượng về mức năng lực của các nông hộ tham gia vào 
các khóa tập huấn về thú y. Tương tự như đánh giá đầu khóa, không có sự khác nhau  
được nhận thấy về mức năng lực giữa nam và nữ.    

4.3 So sánh các đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa giữa 
các xã miền núi và đồng bằng  

Tổng số 70 nông hộ ở các xã miền núi (xã Sơn Hải và Nghĩa Thọ) đã thực hiện đánh giá 
năng lực đầu khóa so với 409 nông hộ ở các xã đồng bằng (xã Đức Phong, Hành Phước, 
Tịnh Thọ và Phổ Châu). So sánh đánh giá năng lực đầu khóa cho thấy nhìn chung các xã 
miền núi có mức năng lực thấp hơn so với các xã đồng bằng:  

• Kém: 58% học viên nam và 50% học viên nữ (tổng số 59 %) ở các xã miền núi; 
39% học viên nam và 41% học viên nữ (tổng số 40%) ở các xã đồng bằng; 

• Yếu: 39% học viên nam và 50% học viên nữ (tổng số 44%) ở các xã miền núi; 
48% học viên nam và 49% học viên nữ (tổng số 49%) ở các xã đồng bằng; và 

• Khá: 3% học viên nam và 0% học viên nữ (tổng số 1%) ở các xã miền núi; 13% 
học viên nam và 9% học viên nữ (tổng số 11%) ở các xã đồng bằng. 
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Hình 2 thể hiện sự so sánh các kết quả đánh giá đầu khóa và cuối khóa ở các xã miền núi 
và đồng bằng.   

 

Hình 2: So sánh kết quả đánh giá đầu khóa và cuối khóa ở các xã miền núi 
và đồng bằng 

 
 Đánh giá năng l?c đ?u khóa và cu?i khóa; các xã mi?n núi 
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Tổng số 207 nông hộ ở các xã miền núi (xã Sơn Hải và Nghĩa Thọ) đã thực hiện đánh giá 
năng lực đầu khóa so với 856 nông hộ ở các xã đồng bằng (xã Đức Phong, Hành Phước, 
Tịnh Thọ và Phổ Châu). So sánh đánh giá năng lực cuối khóa cho thấy nhìn chung sau khi 
được tập huấn, các xã miền núi có mức năng lực thấp hơn so với các xã đồng bằng:  

• Kém: 59% học viên nam và 65% học viên nữ (tổng số 62 %) ở các xã miền núi; 
36% học viên nam và 39% học viên nữ (tổng số 38%) ở các xã đồng bằng; 

• Khá: 38% học viên nam và 32% học viên nữ (tổng số 35%) ở các xã miền núi; 
54% học viên nam và 49% học viên nữ (tổng số 51%) ở các xã đồng bằng; và 

• Tốt: 1% học viên nam và 2% học viên nữ (tổng số 1%) ở các xã miền núi; 9% học 
viên nam và 12% học viên nữ (tổng số 11%) ở các xã đồng bằng 

Một điều quan trọng là có rất ít nông hộ ở mức năng lực kém sau khi các khóa tập huấn 
thú y hoàn tất. Các khó khăn gặp phải ở các xã Sơn Hải và Nghĩa Thọ là các kỹ năng đọc 
viết của nông hộ kém và trình độ học vấn thấp. Phần giải thích các khó khăn này được 
trình bày dưới đây. Rõ ràng là các phương pháp tiếp cận tập huấn khác sẽ cần phải được 
xây dựng cho các nông hộ dân tộc thiểu số miền núi. Phương pháp tiếp cận thay thế này sẽ 
càng trở nên quan trọng khi RUDEP mở rộng sang các huyện và các xã thuộc Chu kỳ 4 
mà ở đó đại đa số nông hộ là dân tộc thiểu số, mức độ đọc viết và các kỹ năng ngôn ngữ 
đối với tiếng Kinh là cực kỳ thấp.    

4.4 Các khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện 
Có một số khó khăn nhỏ gặp phải trong quá trình thực hiện các khóa tập huấn về thú y và 
trong khi tiến hành đánh giá đầu khóa và cuối khóa. Các khó khăn này đã tác động đến 
các mức năng lực mong muốn đạt được theo dự kiến là kết quả của hoạt động tập huấn.   

• Mức độ tham gia không thường xuyên vào các buổi tập huấn: Trong nhiều 
trường hợp, các nông hộ không tham gia vào tất cả các buổi tập huấn do một số 
nguyên nhân (chẳng hạn: mùa màng, bận việc, cưới hỏi/tang lễ, …). Các nỗ lực đã 
được thực hiện nhằm làm giảm vấn đề này thông qua việc lịch trình các buổi tập 
huấn được phác thảo và thống nhất giữa thành viên các quỹ TK&TD và cán bộ tập 
huấn CCTY. Mặc dù cách tiếp cận này được áp dụng, chỉ đạt được 90% lượt 
người tham dự tính cho tất cả các quỹ. Một vấn đề liên quan gặp phải khác đó là 
sự thay đổi thành viên trong gia đình tham gia tập huấn (vd, người chồng tham gia 
tập huấn nếu người vợ bận việc, hoặc ngược lại). Những vấn đề này tác động đến 
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kiến thức học được và như vậy ảnh hưởng đến năng lực của học viên (thành viên 
quỹ) sau khi kết thúc tập huấn.  

• Kỹ năng đọc viết thấp: Nhiều hộ dân tộc thiểu số (H’re) ở các xã miền núi có 
trình độ văn hóa, khả năng đọc viết và tính toán là cực kỳ thấp. Vấn đề này đặt ra 
hai vấn đề chính đối với việc thực hiện các khóa tập huấn. Thứ nhất, nông hộ gặp 
khó khăn trong việc hiểu nội dung và các kỹ thuật tập huấn; đặc biệt là khi có một 
số thông tin được viết sẵn và đưa vào giấy Ao. Thứ hai, việc quen với tiếng Kinh 
còn hạn chế (đặc biệt là các từ kỹ thuật về thú y) – điều này nghĩa là nông hộ gặp 
khó khăn trong việc hiểu nội dung khóa tập huấn. Trong nhiều trường hợp, các 
nông hộ đã yêu cầu hỗ trợ khi tiến hành đánh giá đầu khóa và cuối khóa do kỹ 
năng đọc viết thấp.   

Các khó khăn gặp phải này sẽ được thảo luận tại cuộc Hội thảo tổng kết cùng với các đề 
xuất sẽ được kết hợp vào các hoạt động tập huấn trong tương lai.   
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5 Các kết quả và kết luận 
Các kết quả Tập huấn thú y cho nông hộ và các mẫu đánh giá năng lực dầu khóa và cuối 
khóa chứng tỏ:  

• Đánh giá đầu khóa cho thấy mức năng lực về thú y thấp của các nông hộ. Điều 
này chứng tỏ sự hiểu biết còn hạn chế của nông hộ về chăn nuôi cơ bản, về nhận 
biết các dấu hiệu vật nuôi bị bệnh và phòng ngừa các bệnh thông thường và các 
vấn đề về sức khỏe vật nuôi. Căn cứ vào tỉ lệ cao nông hộ vay vốn từ các quỹ 
TK&TD để sản xuất chăn nuôi, tập huấn về thú y sẽ là một dạng hỗ trợ kỹ thuật 
quan trọng đối với các nông hộ để giảm các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến các 
vấn đề về bệnh và sức khỏe vật nuôi.   

• Đánh giá cuối khóa cho thấy kết quả của hoạt động tập huấn là sự cải thiện về 
năng lực của các nông hộ. Nhìn chung, các nông hộ đã có một bước tiến về năng 
lực (chẳng hạn, từ ‘yếu’ lên ‘khá’ hoặc từ ‘kém’ lên ‘yếu’). Kết thúc tập huấn, 
một vài nông hộ được xem là có đủ năng lực. Hội thảo tổng kết cần xác định 
những khó khăn mà nông hộ vẫn còn đối mặt và nguyên nhân mức năng lực vẫn 
còn dưới mức ‘Tốt’. Các đề xuất đưa ra sẽ cần phải được kết hợp vào các sự kiện 
tập huấn thú y trong tương lai.   

• Đánh giá đầu khóa cho thấy không có sự khác nhau nào về mức độ kiến thức thú 
y giữa nam và nữ. Điểm này liên quan đến các hoạt động về thú y và khuyến nông 
chăn nuôi trong tương lai. Tương tự như vậy, đánh giá cuối khóa thể hiện mức 
năng lực thu được sau tập huấn giữa nam và nữ là như nhau. Điểm này có hàm ý 
biểu thị hai nhận xét về giới quan trọng: phụ nữ hiện có mức năng lực về kiến 
thức thú y như nam giới; và phụ nữ và nam giới học cùng nội dung như nhau và 
kết quả tập huấn là họ có cùng mức năng lực thu được tương tự như nhau.   

• Các kỹ năng đọc viết và ngôn ngữ sẽ tiếp tục là vấn đề ở các xã dân tộc thiểu số 
miền núi. Các nỗ lực sẽ cần được thực hiện để xây dựng các phương pháp tập 
huấn và các tài liệu kỹ thuật thích hợp cho các khóa tập huấn về thú y trong tương 
lai ở các xã miền núi. Khi RUDEP mở rộng phạm vi hoạt động sang các xã Chu 
kỳ 4, cần phải nỗ lực nhằm đảm bảo rằng các khóa tập huấn trong tương lai thích 
hợp hơn cho các hộ dân tộc thiểu số. Bất kỳ các hoạt động khuyến nông, chăn 
nuôi và nâng cao năng lực do RUDEP hỗ trợ được đề xuất có sự tham gia của cán 
bộ CCTY và Trạm thú y huyện – đặc biệt là khi xây dựng các chương trình 
khuyến nông phù hợp cho đối tượng dân tộc thiểu số.   

 
Hội thảo tổng kết cần phải xem lại đề cương, thời lượng khóa tập huấn và phương pháp 
giảng dạy. Phân tích thêm về đánh giá đầu khóa và cuối khóa tập huấn cần được tiến hành 
để xác định các vấn đề đòi hỏi phải lưu ý thêm cho các khóa tập huấn về thú y trong tương 
lai. Cần phải xác định các hoạt động hỗ trợ về thú y trong tương lai (vd, tham quan học 
hỏi, tủ thuốc thú y,…) để kết hợp vào các khóa tập huấn thú y trong thời gian đến. Tất cả 
các kết quả và các đề xuất đưa ra từ Hội thảo tổng kết cũng cần được kết hợp. Đánh giá 
năng lực sau tập huấn cũng nên được tiến hành vào giữa năm 2005 để xác định khả năng 
ghi nhớ và áp dụng của nông hộ.  



 

 



 

 

Giới hạn tài liệu 
 

URS Australia Pty Ltd (URS) soạn thảo báo cáo này để phục vụ cho Chương trình Phát 
triển nông thôn Quảng Ngãi của AusAID với một sự cẩn trọng và kỹ lưỡng của ngành tư 
vấn chuyên môn. Nội dung báo cáo này dựa trên những thông lệ và tiêu chuẩn được chấp 
nhận rộng rãi tại thời điểm nó được soạn thảo. Ngoài ra, không có một đặc quyền nào 
khác, dù là thành văn hoặc ẩn ý, được dẫn chiếu làm cơ sở cho nội dung cố vấn chuyên 
môn được bao hàm trong báo cáo này. Tài liệu báo cáo này được soạn thảo theo đúng lĩnh 
vực công việc và mục đích đã được hệ thống trong Văn kiện Thiết kế Chương trình 

Hệ phương pháp và các nguồn thông tin được vận dụng và sử dụng bởi URS sẽ được liệt 
kê trong báo cáo này. URS không thực hiện một sự kiểm chứng độc lập nào đối với những 
thông tin này ngoài phạm vi các công việc đã được chuẩn y và URS không chịu trách 
nhiệm về bất kỳ sự thiếu chuẩn xác hoặc sự bị bỏ sót nào trong các nguồn thông tin. 
Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu, người viết không tìm thấy một dấu hiệu nào cho 
thấy thông tin được cung cấp cho URS sử dụng trong báo cáo này là không đúng thực tế. 

Báo cáo này được thực hiện trong thời gian Tháng 3 2003 và dựa trên  các điều kiện và 
thông tin được xem xét  tại thời điểm soạn thảo này. URS khước từ mọi trách nhiệm về 
bất kỳ những sự thay đổi nào có thể phát sinh sau thời điểm này. 

Báo cáo này phải được đọc một cách đầy đủ. Người viết không chịu trách nhiệm về bất kỳ 
sự vận dụng từng phần nào trong báo cáo này vào một bối cảnh khác biệt nào đó hoặc 
phục vụ cho một mục đích nào khác hoặc dùng bởi những bên thứ ba. Báo cáo này không 
có ý định đưa ra sự cố vấn về pháp lý. Cố vấn pháp lý chỉ có thể cung cấp bởi những bên 
hành nghề pháp lý chuyên môn. 
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Phụ lục 1: So sánh năng lực đầu khóa và cuối khóa giữa nam và 
nữ; Tất cả các xã 

 

 

Hình 3: So sánh các kết quả đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa giữa 
nam và nữ; Tất cả các xã  
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Hình 4: So sánh các kết quả đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa giữa 
nam và nữ (theo tỉ lệ phần trăm); Tất cả các xã  
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Phụ lục 2: Kết quả đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa; Kết 
quả cho từng xã 

 

Hình 5: Kết quả đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa; xã Phổ Châu  
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Hình 6: Kết quả đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa; xã Sơn Hải  

 Xã Sơn H?i; Đánh giá năng l?c đ?u khóa và cu?i khóa  
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Hình 7: Kết quả đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa; xã Đức Phong  
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Hình 8: Kết quả đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa; xã Nghĩa Thọ  

 Xã Ngh?a Th?; Đánh giá năng l?c đ?u khóa và cu?i khóa  
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 Xã Ngh?a Th?; Đánh giá đ?u khóa và cu?i khóa  
 (T? l? %); Nam và N? 
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Hình 9: Kết quả đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa; xã Tịnh Thọ  

Tinh Tho Commune; Pre- and Post-Course Competency 
Assessment; Men and Women
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Tinh Tho Commune; Pre- and Post-Course Competency 
Assessment (Proportion); Men and Women
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Hình 10: Kết quả đánh giá năng lực đầu khóa và cuối khóa; xã Hành Phước  

Hanh Phuoc Commune; Pre- and Post-Course Competency 
Assessments; Men and Women

31
41

7
01

61

96

23

0

20

40

60

80

100

120

Critical (0 - 33%) Concern (34 -
66%)

Consolidating (67
- 95%)

Competent
(100%)

Level of Competency

No
. o

f H
H

s

Pre-Course
Post-Course

 

Hanh Phuoc Commune; Pre- and Post-Course Evaluations 
(Proportion); Men and Women
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